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1 2429281551 Nguyễn Văn Hồng 01/01/1961 Tiền Giang Nam X24SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

2 2429281595 Ngô Hải Quân 07/03/1996 Đồng Tháp Nam X24SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

3 2529281842 Nguyễn Tiến Đạt 23/07/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nam X25SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

4 2528281742 Phan Thị Huỳnh Thùy Dương 27/09/1990 Sóc Trăng Nữ X25SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

5 2529281743 Giang Chí Hải 20/12/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nam X25SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

6 2529281870 Châu Ngọc Lang 15/05/1984 Tiền Giang Nam X25SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

7 2528281754 Nguyễn Võ Tố Quyên 22/12/1992 Tiền Giang Nữ X25SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

8 2529281757 Lê Huy Thục 08/04/1995 Bình Định Nam X25SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

9 2628281996 Lê Ngọc Anh 20/09/1981 Kiên Giang Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

10 2628282031 Phan Ngọc Minh Diễm 31/10/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

11 2629281968 Bùi Anh Duy 12/08/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

12 2628281952 Võ Thị Ngọc Hiền 01/04/1977 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

13 2628281962 Lê Như Hoa 20/04/1985 Bình Định Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

14 2629282014 Lê Duy Hưng 10/09/1988 Thanh Hóa Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

15 2628282071 Nguyễn Thanh Hương 14/08/1970 Hà Nội Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

16 2628281953 Trần Thanh Huyền 27/10/1984 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

17 2628281957 Trương Sĩ Linh 14/06/1988 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

18 2628281959 Ngô Hồng Minh 30/03/1983 Bến tre Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

19 2628282037 Tạ Thành Gia Ngọc 05/02/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

20 2628281963 Phan Minh Nguyệt 17/09/1986 Phú Yên Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

21 2629282069 Nguyễn Đinh Thanh Nhân 12/09/1992 Tiền Giang Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

22 2628282036 Vương Ngọc Phương Như 03/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

23 2628282038 Lê Thị Hồng Nhung 15/02/1984 Bình Định Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

24 2629282070 Trần Hoàng Phúc 06/11/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

25 2628281956 Huỳnh Kim Phụng 05/10/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

26 2628281961 Nguyễn Thị Kim Phụng 05/08/1990 Quảng Ngãi Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

27 2628281960 Nguyễn Thị Phước 25/05/1981 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

28 2628281991 Nguyễn Hải Phượng 22/09/1978 Đồng Nai Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

29 2628281993 Trần Ngọc Phượng 19/08/1971 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

30 2628281964 Đỗ Thị Quyên 16/03/1990 Bắc Ninh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

31 2629281987 Nguyễn Thành Sơn 04/07/1983 Khánh Hòa Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

32 2629281972 Trịnh Hoàng Sơn 03/04/1989 Bến tre Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

33 2628282075 Trương Thị Hồng Thắm 06/06/1984 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

34 2629281983 Tào Văn Thắng 17/01/1987 Thanh Hóa Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

35 2628281981 Trần Thị Thu Thủy 29/10/1982 Hà Tĩnh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

36 2628282035 Phạm Thị Mỹ Tiên 18/01/1990 Đồng Nai Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

37 2629282068 Võ Văn Tính 12/10/1987 Khánh Hòa Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

38 2629281966 Hứa Trần Anh Tuấn 22/11/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

39 2628282016 Nguyễn Thị Xuyên 1982 An Giang Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

40 2629282066 Đoàn Công Yên 16/04/1984 Quảng Nam Nam X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

41 2628282074 Dương Thị Kim Yến 28/03/1986 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

42 2628281954 Nguyễn Thị Xuân Yến 04/10/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Tp HCM

43 2429211573 Ngô Nguyễn Trọng Phúc 16/06/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nam X24SG1 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Tp HCM

44 2428411587 Nguyễn Thị Diễm 18/04/1982 An Giang Nữ X24SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

45 2429411596 Trịnh Công Dũng 13/01/1987 Bắc Ninh Nam X24SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

46 2429411576 Hàng Anh Hậu 18/06/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nam X24SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

47 2429411598 Trần Đình Hồng 10/06/1986 Nghệ An Nam X24SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM
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48 2429411592 Lê Sanh Huy 16/04/1980 Phú Yên Nam X24SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

49 2429411597 Nguyễn Thành Trứ 16/03/1981 Long An Nam X24SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

50 2429411558 Trần Tấn Trường 19/03/1980 Tp. Hồ Chí Minh Nam X24SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

51 2529411850 Nguyễn Thế Anh 13/05/1985 Tiền Giang Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

52 2528411851 Nguyễn Lê Diễm Châu 29/07/1985 Bình Định Nữ X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

53 2528411832 Nguyễn Đắc Ngọc Hân 12/01/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

54 2529411806 Nguyễn Ngọc Huy 04/01/1983 Thuận Hải Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

55 2529411852 Nguyễn Lê Duy Khôi 03/09/1987 Bình Định Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

56 2529411767 Bùi Tuấn Kiệt 15/08/1997 Tp. Hồ Chí Minh Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

57 2529411907 Trần Phùng 20/11/1981 TT Huế Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

58 2529411768 Trương Võ Hoàng Sơn 19/10/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

59 2529411893 Trần Thiện 10/01/1985 TT Huế Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

60 2529411769 Lê  Minh Thoại 18/01/1992 Bạc Liêu Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

61 2529411819 Đặng Thanh Tú 09/06/1988 Bình Định Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

62 2529411921 Nguyễn Quốc Việt 13/01/1983 Đà Nẵng Nam X25SG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Tp HCM

63 2628232004 Lê Thị Kiều Hoanh 28/03/1994 Quảng Ngãi Nữ X26SG1 _KTH_T Kế Toán Tp HCM

64 2629232023 Lê Hoàng Nam 27/07/1989 Tp. Hồ Chí Minh Nam X26SG1 _KTH_T Kế Toán Tp HCM

65 2628232081 Nguyễn Phương Nhung 01/07/1987 Tây Ninh Nữ X26SG1 _KTH_T Kế Toán Tp HCM

66 2628232003 Nguyễn Thị Hương Thảo Linh 25/02/1992 Thái Nguyên Nữ X26SG1 _KTH_T Kế Toán Tp HCM

67 2629232080 Đặng Anh Tài 04/01/1986 Tp. Hồ Chí Minh Nam X26SG1 _KTH_T Kế Toán Tp HCM

68 2628232024 Trương Thị Thanh Tâm 13/01/1986 Tp. Hồ Chí Minh Nữ X26SG1 _KTH_T Kế Toán Tp HCM

69 2629231999 Nguyễn Bá Thắng 12/09/1978 Nghệ An Nam X26SG1 _KTH_T Kế Toán Tp HCM

70 2628112133 Ngô Thị Phương Mai 09/01/1976 Bến Tre Nữ X26SG2 _TPM_C Công Nghệ Thông Tin Tp HCM

71 2629112129 Lâm Quang Nhiên 03/03/1982 Tp. Hồ Chí Minh Nam X26SG2 _TPM_C Công Nghệ Thông Tin Tp HCM

72 2629112126 Trương Đình Quyền 31/05/1972 Đà Nẵng Nam X26SG2 _TPM_C Công Nghệ Thông Tin Tp HCM

73 2629112124 Phạm Đức Tài 11/03/1990 Bình Dương Nam X26SG2 _TPM_C Công Nghệ Thông Tin Tp HCM

74 2629112125 Hà Ngọc Thịnh 21/05/1992 Bình Dương Nam X26SG2 _TPM_C Công Nghệ Thông Tin Tp HCM

75 2629112132 Dương Minh Tuấn 05/12/1981 Tp. Hồ Chí Minh Nam X26SG2 _TPM_C Công Nghệ Thông Tin Tp HCM

76 2629112131 Phù Ký Xia 26/03/1991 Cà Mau Nam X26SG2 _TPM_C Công Nghệ Thông Tin Tp HCM


